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PHỤ LỤC

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH KHU VỰC CHUYỂN LOẠI RỪNG TỪ RỪNG PHÒNG HỘ 

SANG RỪNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG (ĐỢT 2)
 (Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh)

	TT
	Tên chủ quản lý 
	Địa chỉ thường
trú (thôn)
	Diện tích, vị trí khu rừng
	Hiện trạng
rừng
	Giấy CNQSD
đất 
	Loại rừng

	
	
	
	Diện tích
(ha)
	Lô
	Khoảnh
	Xã/thị trấn
	
	
	Trước chuyển 
	Sau chuyển 

	Tổng cộng
	 
	786,88
	382
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Thị trấn Nham Biền
	 
	350,16
	135
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phí Văn Hướng
	TDP 6
	1,08
	16
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	2
	Nguyễn Văn Sếnh
	TDP 6
	0,31
	19
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	3
	Lương Thị Nội
	TDP 6
	0,65
	22
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	4
	Nguyễn Văn Mạch
	TDP 6
	1,54
	27
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	TDP 6
	6,98
	32
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	5
	Thân văn Thiều
	TDP 6
	2,17
	2
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	TDP 6
	7,38
	8
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	6
	Đinh Văn Luỹ
	TDP 6
	2,18
	41
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	7
	Phí Văn Thiềng
	TDP 6
	0,58
	14
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	TDP 6
	1,93
	15
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	8
	Nguyễn Thị Hằng
	TDP 6
	1,08
	11
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	TDP 6
	2,33
	12
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	9
	Nguyễn Mạnh Đính
	TDP 6
	1,39
	20
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	10
	Tạn Đình Thôi
	TDP 6
	0,85
	24
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	11
	Nguyễn Minh Thiềm
	TDP 6
	1,52
	1
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	TDP 6
	3,20
	21
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	12
	Nguyễn Thị Chuyển
	TDP 6
	1,6
	7
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	13
	Thân Văn Mừng
	TDP 6
	2,58
	6
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	14
	Thân Văn Thuỳ
	TDP 6
	1,09
	9
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	15
	Hoàng Trọng Ba
	TDP 6
	1,95
	39
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	16
	Nguyễn Văn Phú
	TDP 6
	4,89
	40
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	17
	Nguyễn Văn Đăng
	TDP 6
	0,82
	28
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	18
	Nguyễn Văn Khoa
	TDP 6
	0,53
	16
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	19
	Trần Văn Nam
	TDP 6
	0,76
	55
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	20
	Thân Văn Quế
	TDP 6
	0,98
	4
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	21
	Lương Văn Vang
	TDP 6
	0,41
	29
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	TDP 6
	0,94
	37
	1
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	22
	Đào Xuân Minh
	Minh Phượng
	2,4
	11
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	23
	Hoàng Văn Xương
	Minh Phượng
	2,2
	91a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	24
	Vũ Trí Hạ
	Minh Phượng
	4,8
	91
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	25
	Trần Thị Dưỡng
	Minh Phượng
	7,5
	93
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	26
	Bùi Văn Dũng
	Minh Phượng
	10,0
	30
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	27
	Nguyễn Văn Tĩnh
	Minh Phượng
	0,4
	19
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	28
	Nguyễn Văn Kiền
	Minh Phượng
	0,47
	10
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Minh Phượng
	4,7
	15
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	29
	Bạch Văn Nước
	Minh Phượng
	0,72
	10a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	30
	Nguyễn Tiến Dũng
	Minh Phượng
	2,00
	15a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	31
	Nguyễn Văn Kiên
	Minh Phượng
	0,95
	15b
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	32
	Hoàng Văn Quang
	Minh Phượng
	0,69
	18
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	33
	Trần Văn Thắng
	Minh Phượng
	0,93
	16
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	34
	Nguyễn Như Hoè
	Minh Phượng
	2,6
	1
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	35
	Lê Thị Hiền
	Minh Phượng
	1,4
	112
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	36
	Hoàng Văn Tuyền
	Minh Phượng
	2,2
	11
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	37
	Đào Văn Sáu
	Minh Phượng
	3
	14
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	38
	Đỗ Thị Chút
	Minh Phượng
	0,6
	98
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	39
	Nguyễn Đăng Dương
	Minh Phượng
	1,0
	26
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	40
	Trần Văn Tuấn
	Minh Phượng
	1,16
	30
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	41
	Đào Văn Khôi
	Minh Phượng
	0,8
	17
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	42
	Nguyễn Hải Lý
	Minh Phượng
	0,61
	43
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	43
	Hoàng Văn Quang
	Minh Phượng
	3
	18
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	44
	Lê Văn Tứ
	Minh Phượng
	1,0
	3
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	45
	Nguyễn Xuân Quý
	Minh Phượng
	0,46
	43a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	46
	Bùi Thị Phấn
	Minh Phượng
	4,6
	38a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	47
	Đào Văn Nghị
	Minh Phượng
	2,7
	21
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	48
	Nguyễn Hải Lưu
	Minh Phượng
	0,7
	32
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	49
	Phan Thế Vĩnh
	Minh Phượng
	6,0
	94a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	50
	Nguyễn Trường Sơn
	Minh Phượng
	0,19
	28
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	51
	Đào Văn Đệ
	Minh Phượng
	2,6
	123
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	52
	Dương Quang Chiến
	Minh Phượng
	1,0
	40
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	53
	Nguyễn Quốc Lãm
	Minh Phượng
	2,7
	722
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	54
	Đào Xuân Thế
	Minh Phượng
	7,64
	23
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	55
	Nguyễn Hoài Thanh
	Minh Phượng
	0,4
	21
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Minh Phượng
	0,8
	21a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	56
	Mai Văn Duyệt
	Minh Phượng
	1,5
	42
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	57
	Đào Văn Khanh
	Minh Phượng
	3,0
	17
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	58
	Đào Xuân Định
	Minh Phượng
	0,31
	19
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	59
	Trần Cảnh Nha
	Minh Phượng
	0,5
	12
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	60
	Nguyễn Văn Thuyên
	TDP 2
	11,6
	15
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	61
	Lê Thanh Chí
	TDP 2
	14,3
	57
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	62
	Vũ Thành Cam
	TDP 2
	10,42
	57a
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	63
	Hà Xuân Yên
	TDP 2
	0,97
	58
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	64
	Phùng Văn Thắng
	TDP 2
	2,5
	15a
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	65
	Phùng Văn Thương
	TDP 2
	1,7
	72
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	66
	Nguyễn Văn Chung
	TDP 2
	1,73
	39
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	67
	Phùng Thị Hằng
	TDP 2
	6,5
	5
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	68
	Phùng Văn Tiến
	TDP 2
	1,01
	6
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	69
	Phùng Thị Kim
	TDP 2
	1,0
	55
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	70
	Phùng Văn Lợi
	TDP 2
	1,0
	5a
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	71
	NguyễênXuân Huy
	TDP 2
	2,39
	64
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	72
	Phùng Văn Tuyến
	TDP 2
	1,0
	64a
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	73
	Vũ Văn Trường
	TDP 2
	1,0
	65
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	74
	Nguyễn Văn Chức
	TDP 2
	2,0
	6a
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	75
	Nguyễn Văn Môn
	TDP 2
	3,0
	11
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	76
	Nguyễn Văn Hùng
	TDP 2
	9,4
	20
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	77
	Vũ Văn Quý
	TDP 2
	15,0
	52
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	78
	Hà Duy Hưng
	TDP 2
	1,0
	60
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	79
	Nguyễn Tiến Vĩnh
	TDP 2
	3,0
	60a
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	80
	Nguyễn Thị Quý
	TDP 2
	11,5
	53
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	81
	Hán Thị Thắm
	TDP 5
	1,3
	15
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	82
	Trần Đức Liên
	TDP 5
	3,15
	16
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	83
	Hán Thị Thắm
	TDP 5
	2,7
	15a
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	TDP 5
	7,0
	16a
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	TDP 5
	2,57
	16b
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	TDP 5
	0,2
	14
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	84
	Ong Xuân Hồng
	TDP 5
	2,2
	21
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	85
	Trương Văn Tân
	TDP 5
	3,0
	12
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	86
	Lưu Thị Mão
	TDP 5
	0,1
	13
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	87
	Lê Thị Hằng
	TDP 5
	3,06
	20
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	88
	Hoàng Hữu Việt
	TDP 5
	10,5
	21
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	89
	Nguyễn Văn Tuấn
	TDP 5
	0,30
	17
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	TDP 5
	0,75
	17a
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	90
	Ong Thế Chế
	TDP 5
	0,49
	45
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	91
	Ong Xuân Lượng
	TDP 5
	0,53
	23
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	92
	Trần Đức Hà
	TDP 5
	17,50
	1
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	93
	Vũ Văn Síu
	TDP 5
	0,35
	138
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	94
	Ong Khắc Hiển
	TDP 5
	3,10
	61
	2
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	95
	Nguyễn Trọng Bình
	Kem
	6,99
	3
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	96
	Nguyễn Văn Thắng
	Kem
	0,80
	23
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	97
	Nguyễn Văn Hoạch
	Kem
	4,31
	9
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	98
	Trần Văn Hiền
	Kem
	0,82
	43
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	99
	Lương Ngọc Tần
	Kem
	0,67
	31a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	100
	Nguyễn Văn Tưởng
	Kem
	0,85
	2
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	101
	Nguyễn Văn Thường
	Kem
	1,16
	26
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	102
	Nguyễn Văn Tưởng
	Kem
	1,67
	2a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	103
	Trần Đức Hải
	Kem
	1,47
	5a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	104
	Đào Văn Kỳ
	Kem
	0,54
	35
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	105
	Đào Văn Xuân
	Kem
	1,25
	10
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Kem
	1,34
	10a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	106
	Đào Văn Nam
	Kem
	1,64
	15
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	107
	Nguyễn Văn Trung
	Kem
	1,34
	7
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	108
	Đào Gia Vui
	Kem
	4,66
	4
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	109
	Phạm Thị Loan
	Kem
	1,52
	21
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	110
	Trần Thị Tuyết
	Kem
	1,40
	43
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Kem
	1,23
	38
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	111
	Nguễn Văn Minh
	Kem
	0,95
	31
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	112
	Nguyễn Tiến Hưng
	Kem
	1,88
	13
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	113
	Nguyễn Quang Lự
	Kem
	1,84
	44
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	114
	Nguyễn Văn Phương
	Kem
	0,96
	25
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	115
	Trần Văn Hoàn
	Kem
	1,36
	19
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	116
	Đào Xuân Chi
	Kem
	0,51
	36
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	117
	Tạ Ngọc Thắng
	Kem
	2,24
	37
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	118
	Trần Văn Cầm
	Kem
	0,78
	6
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Kem
	1,26
	19
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	119
	Nguyễn Văn Trung
	Kem
	1,33
	22
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	120
	Nguyễn Đức Khoa
	Kem
	0,65
	13a
	2a
	Nham Biền
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	II. Xã Tân Liễu
	 
	180,81
	135
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn Thủy
	Tân Độ
	0,965
	1
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	2
	Nguyễn Văn Đang
	Tân Độ
	0,734
	2
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	3
	Nguyễn Văn Văn
	Tân Độ
	0,278
	3
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	4
	Cao Văn Mai
	Tân Độ
	0,9
	4
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	5
	Nguyễn Văn Thanh
	Tân Độ
	0,485
	5
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	6
	Đỗ Văn Quảng
	Tân Độ
	0,578
	8
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	7
	Nguyễn Văn Vui
	Tân Độ
	0,498
	9
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	8
	Thân Văn Năm
	Tân Độ
	0,564
	10
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	9
	Tạ Văn Giới
	Tân Độ
	0,216
	11
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	10
	Đồng Văn Phương
	Tân Độ
	0,681
	12
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	0,59
	62
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	11
	Nguyễn Văn Tươi
	Tân Độ
	6,02
	16
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	12
	Đồng Văn Kỳ
	Tân Độ
	0,37
	17
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	1,145
	71
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	2,468
	74
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	13
	Nguyễn Văn Hồng
	Tân Độ
	1,311
	19
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	14
	Nguyễn Văn Đăng
	Tân Độ
	1,511
	22
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	15
	Nguyễn Văn Mộc
	Tân Độ
	1,945
	23
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	0,777
	25
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	0,928
	29
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	16
	Nguyễn Văn Cử
	Tân Độ
	0,674
	27
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	17
	Nguyễn Văn Thiệu
	Tân Độ
	0,427
	28
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	18
	Nguyễn Văn Quang
	Tân Độ
	0,194
	30
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	19
	Bùi Văn Ghi
	Tân Độ
	1,278
	32
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	0,111
	3
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	20
	Dương Văn Hà
	Tân Độ
	0,76
	33
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	21
	Đỗ Văn Dủ
	Tân Độ
	0,42
	34
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	22
	Thân Văn Đắc
	Tân Độ
	0,85
	36
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	23
	Thân Văn Chuyền
	Tân Độ
	0,796
	38
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	24
	Nguyễn Văn Bế
	Tân Độ
	0,638
	39
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	25
	Phí Văn Thảỏ
	Tân Độ
	0,26
	40
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	26
	Nguyễn Văn Thư
	Tân Độ
	1,382
	41
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	27
	Nguyễn Văn Tuấn
	Tân Độ
	0,309
	42
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	28
	Nguyễn Văn Tân
	Tân Độ
	0,342
	44
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	29
	Nguyễn Văn Chung
	Tân Độ
	0,26
	46
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	30
	Nguyễn Văn Thú
	Tân Độ
	0,701
	48
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	31
	Vũ Văn Đạt
	Tân Độ
	1,9
	49A
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	32
	Nguyễn Văn Diện
	Tân Độ
	1,88
	49A
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	33
	Thân Văn Tiến
	Tân Độ
	2,529
	50
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	34
	Nguyễn Văn Đủ
	Tân Độ
	1,609
	52
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	1,12
	239
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	1,12
	217
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	35
	Đồng Văn Na
	Tân Độ
	14,78
	53
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	36
	Phạm Văn Tùng
	Tân Độ
	0,48
	54
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	37
	Nguyễn Văn Tăng
	Tân Độ
	0,718
	55B
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	38
	Nguyễn Văn Thanh
	Tân Độ
	0,752
	55A
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	39
	Nguyễn Văn Tác
	Tân Độ
	0,822
	56
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	40
	Phí Văn Tân
	Tân Độ
	0,473
	57
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	41
	Phạm Văn Dung
	Tân Độ
	0,703
	58
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	42
	Đỗ Văn Nhận
	Tân Độ
	0,356
	59
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	0,704
	17
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	43
	Nguyễn Văn Quyền
	Tân Độ
	1,03
	60
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	44
	Thân Văn Chiến
	Tân Độ
	2,756
	61
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	3,824
	63
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	45
	Phạm Văn Đô
	Tân Độ
	0,945
	65
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	46
	Nguyễn Văn Êm
	Tân Độ
	4,443
	66
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	1,221
	67
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	47
	Thân Văn Đó
	Tân Độ
	2,978
	68
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	48
	Đồng Văn Hồng
	Tân Độ
	0,605
	69
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	49
	Nguyễn Văn Lơ
	Tân Độ
	4,933
	72
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	7,26
	75
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	50
	Nguyễn Văn Niêm
	Tân Độ
	3,939
	76
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	3,179
	79
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	51
	Nguyễn Văn Đại
	Tân Độ
	1,157
	77
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	52
	Đồng Văn Thanh
	Tân Độ
	0,145
	1
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	53
	Phí Văn Kính
	Tân Độ
	0,734
	6
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	54
	Phí Văn Ích
	Tân Độ
	0,23
	7
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	55
	Đồng Văn Mai
	Tân Độ
	0,273
	11
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	56
	Nguyễn Văn Nội
	Tân Độ
	0,447
	13
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	57
	Nguyễn Văn Đáng
	Tân Độ
	1,369
	16
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	58
	Đỗ Văn Hộ
	Tân Độ
	1,134
	24
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	59
	Phí Văn Gia
	Tân Độ
	0,961
	27
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	60
	Phí Văn Hoàn
	Tân Độ
	0,619
	40
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	61
	Đồng Văn Tuyến
	Tân Độ
	0,708
	47
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	62
	Đồng Văn Giang
	Tân Độ
	0,657
	56
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	63
	Đồng Văn Chanh
	Tân Độ
	1,045
	62
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	64
	Phí Văn Thành
	Tân Độ
	8,092
	165
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	3,179
	47
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	65
	Thân Văn Giảng
	Tân Độ
	1,661
	101
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	0,85
	36
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	2,462
	74
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	66
	Phan Thị Liền
	Tân Độ
	0,842
	21
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Độ
	0,936
	103
	2
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	67
	Trần Văn Vinh
	Liễu Nham
	1,311
	8
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	68
	Nguyễn Văn Chiên
	Liễu Nham
	0,842
	21
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	69
	Trần Văn Lâm
	Liễu Nham
	0,146
	22
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	70
	Trần Văn Cung
	Liễu Nham
	0,278
	23
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	71
	Trần Văn Nghìn
	Liễu Nham
	0,889
	29
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	72
	Nguyễn Văn Mãn
	Liễu Nham
	0,406
	32
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	73
	Nguyễn Đình Bách
	Liễu Nham
	0,471
	34
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	74
	Trần Văn Khắp
	Liễu Nham
	0,403
	38
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	75
	Luyện Văn Tiềm
	Liễu Nham
	0,685
	41
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	76
	Thân Văn Hào
	Liễu Nham
	0,386
	42
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	77
	Nguyễn Văn Hoài
	Liễu Nham
	2,827
	44
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	78
	Lê Thị Hà
	Liễu Nham
	0,358
	45
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	79
	Thân Văn A
	Liễu Nham
	0,837
	51
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	80
	Trần Văn Nơi
	Liễu Nham
	0,849
	52
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	81
	Trần Thị Huấn
	Liễu Nham
	0,487
	54
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	82
	Nguyễn Xuân Ngõa
	Liễu Nham
	0,353
	55
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Liễu Nham
	0,837
	51
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Liễu Nham
	2,959
	85
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Liễu Nham
	1,112
	97
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	83
	Nguyễn Văn Thủ
	Liễu Nham
	0,581
	57
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	84
	Thân Văn Cán
	Liễu Nham
	0,41
	59
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	85
	Nguyễn Xuân Mộc
	Liễu Nham
	0,233
	60
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	86
	Nguyễn Văn Khoa
	Liễu Nham
	2,022
	61
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	87
	Nguyễn Thị Hàm
	Liễu Nham
	0,373
	64
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	88
	Đào Thanh Quang
	Liễu Nham
	1,273
	65
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	89
	Nguyễn Đình Triều
	Liễu Nham
	2,981
	66
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	90
	Phí Văn Phương
	Liễu Nham
	0,761
	68
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	91
	Nguyễn Văn Duẩn
	Liễu Nham
	0,394
	72
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	92
	Phòng Thị Tiêu
	Liễu Nham
	0,767
	76
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	93
	Đồng Thị Tuyết
	Liễu Nham
	1,489
	77
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	94
	Thân Thị Họp
	Liễu Nham
	0,341
	78
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	95
	Nguyễn Văn Tạo
	Liễu Nham
	2,296
	79
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	96
	Nguyễn Văn Lũy
	Liễu Nham
	1,086
	80
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	97
	Nguyễn Đình Nơi
	Liễu Nham
	1,354
	81
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	98
	Vũ Văn Đàm
	Liễu Nham
	1,353
	82
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	99
	Vũ Văn Phòng
	Liễu Nham
	0,876
	84
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	100
	Nguyễn Văn Cành
	Liễu Nham
	0,262
	85
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	101
	Nguyễn Văn Hiếu
	Liễu Nham
	1,037
	86
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	102
	Nguyễn Văn Oanh
	Liễu Nham
	1,287
	87
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	103
	Nguyễn Văn Thảo
	Liễu Nham
	0,377
	88
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	104
	Nguyễn Văn Mây
	Liễu Nham
	0,544
	90
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	105
	Thần văn Bàng
	Liễu Nham
	1,205
	93
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	106
	Bùi Văn Chiến
	Liễu Nham
	0,513
	94
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	107
	Phí Văn Quế
	Liễu Nham
	0,3
	96
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	108
	Nguyễn Văn Ao
	Liễu Nham
	1,112
	97
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	109
	Nguyễn Văn Đua
	Liễu Nham
	0,89
	98
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	110
	Đào Sỹ Quân
	Liễu Nham
	0,926
	99
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	111
	Nguyễn Đình Tính
	Liễu Nham
	0,355
	101
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	112
	Thân Văn Toàn
	Liễu Nham
	1,5
	67
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Liễu Nham
	5,298
	35
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	113
	Nguyễn Đình Thân
	Liễu Nham
	1,14
	16
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	114
	Phạm Văn Sáng
	Liễu Nham
	2,11
	216
	3
	Tân Liễu
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	III. Xã Tiền Phong
	 
	52,08
	26
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lương Văn Hướng
	An Thịnh
	0,85
	9
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	2
	Nguyễn Văn Kim
	An Thịnh
	1,448
	22
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	3
	Lương Văn Hường
	An Thịnh
	4,7
	25
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	An Thịnh
	5
	27
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	4
	Lương Văn Tùng
	Bình An
	1,954
	23
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	5
	Lương Văn Thành
	Bình An
	10
	42
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Bình An
	4,44
	23
	3
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	6
	Nguyễn Quang Viên
	Bình An
	1,136
	40
	3
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	7
	Thân Như Thành
	Bình An
	2,127
	38
	3
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	8
	Nguyễn Văn Hải
	Bình An
	0,665
	2
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	9
	Thân Hùng Tư
	Bình An
	1,38
	5
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	10
	Thân Văn Chuộng
	Bình An
	0,505
	8
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	11
	Lương Văn Thắng
	Bình An
	0,85
	9
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Bình An
	2
	36
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Bình An
	1,8
	13
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Bình An
	1,1
	40
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Bình An
	5,22
	3
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	12
	Lương Văn Hoan
	Bình An
	0,51
	19
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	13
	Thân Văn Chiến
	Bình An
	0,67
	6
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	14
	Lương Thị Đông
	Bình An
	0,62
	20
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	15
	Lương Văn Phát
	Bình An
	0,915
	30
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	16
	Lương Văn San
	Bình An
	1,34
	32
	3
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	17
	Lương Văn Đặng
	Bình An
	1,089
	30
	3
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	18
	Nguyễn Văn Được
	Bình An
	0,857
	36
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	19
	Thân Văn Tài
	Bình An
	0,326
	34
	2
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	20
	Lương Văn Đỉnh
	Bình An
	0,578
	27
	3
	Tiền phong
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	IV. Xã Yên Lư
	
	203,83
	86
	3
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Tân
	An Thái
	3,5
	63
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	2
	Dương Phú Hiệp
	An Thái
	15,92
	62
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	3
	Nguyễn Văn Quang
	An Thái
	1,901
	26
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	4
	Trần Đức Thập
	An Thái
	1,387
	6
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	5
	Nguyễn Văn Yên
	An Thái
	1,551
	29
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	6
	Dương Văn Liên
	An Thái
	4,271
	17
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	7
	Nguyễn Xuân Lầu
	An Thái
	2,791
	25
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	8
	Hà Ngọc Nguyên
	Long Trường Vân
	10,632
	13
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	9
	Lương Thanh Nhã
	Long Trường Vân
	6,559
	48
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	10
	Vũ Văn Độ
	Long Trường Vân
	2,00
	45
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Long Trường Vân
	1,073
	43
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	11
	Nguyễn Lương Luân
	Long Trường Vân
	1,717
	47
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	12
	Nguyễn Quốc Cửu
	Long Trường Vân
	4,6
	46
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Long Trường Vân
	1,89
	48
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	13
	Dương Văn Tuấn
	Long Trường Vân
	0,749
	44
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	14
	Dương Ngọc Thắng
	Long Trường Vân
	0,754
	18
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	15
	Nguyễn Xuân Lộc
	Long Trường Vân
	1,021
	10
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	16
	Nguyễn Văn Dinh
	Tân Sơn 1
	0,341
	49
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	17
	Nguyễn Xuân Tòng
	Tân Sơn 1
	0,774
	69
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	18
	Trần Văn Đại
	Tân Sơn 1
	0,41
	70
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	19
	Lê Ngọc Tân
	Tân Sơn 1
	0,888
	45
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	20
	Nguyễn Văn Đưa
	Tân Sơn 1
	1,196
	53
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	21
	Nguyễn Văn Hải
	Tân Sơn 1
	1,789
	54
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	22
	Trần Trọng Tình
	Tân Sơn 1
	1,478
	50
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	23
	Ngô Ngọc Hiện
	Tân Sơn 1
	2,342
	43
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	24
	Ngô Quang Tươi
	Tân Sơn 1
	2,3
	11
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Sơn 2
	0,682
	11a
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	25
	Ngô Quang Sơn
	Tân Sơn 1
	0,368
	51
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Sơn 2
	1,408
	44
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	26
	Trần Văn Lạng
	Tân Sơn 2
	1,717
	27
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	27
	Nguyễn Văn Pha
	Tân Sơn 2
	1,165
	29
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	28
	Ngô Quang Liệu
	Tân Sơn 2
	2,557
	36
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	29
	Trần Văn Khắc
	Tân Sơn 2
	8,616
	2
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	30
	TRần Văn Gần
	Tân Sơn 2
	3,55
	26
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	31
	Ngô Văn Bàn
	Tân Sơn 2
	1,094
	35
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	32
	Trần Văn Bài
	Tân Sơn 2
	4,2
	30
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Sơn 3
	3,655
	25
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	33
	Vũ Ngọc Thai
	Tân Sơn 2
	2,5
	21
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Tân Sơn 3
	1,266
	3
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	34
	Dương Xuân Lộc 
	Yên Hồng
	0,582
	65
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	35
	Đinh Quang Thanh
	Yên Hồng
	1,6
	62
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	36
	Dương Thanh Định
	Yên Hồng
	0,3
	59a
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	37
	Nguyễn Văn Dũng
	Yên Hồng
	1,28
	57
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	38
	Hoàng Văn Sang
	Yên Hồng
	1,249
	63
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Yên Hồng
	1,454
	64
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	39
	Tạ Văn Tuyến
	Yên Phượng
	8,702
	55
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Yên Phượng
	4,937
	15
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	40
	Nguyễn Văn Tiệp
	Yên Phượng
	0,31
	18
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	41
	Nguyễn Văn Côi
	Yên Phượng
	2,107
	57
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Yên Phượng
	1,184
	16
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	42
	Ngô Văn Dũng
	Yên Sơn
	2,347
	33
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	43
	Ngô Văn Huệ
	Yên Sơn
	3,384
	25
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	44
	Nguyễn Văn Thơ
	Yên Sơn
	0,926
	24
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	45
	Nguyễn Thị Nga
	Yên Sơn
	1,459
	22
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	46
	Nguyễn Thị Thê
	Yên Sơn
	0,542
	34
	2
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	47
	Ngô Văn Thọ
	Yên Sơn
	0,527
	24
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	48
	Nguyễn Văn Chuyền
	Yên Tập
	1,048
	40
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	49
	Đinh Văn Bình
	Yên Tập
	0,447
	33
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	50
	Nguyễn Văn Phiên
	Yên Tập
	4,133
	37
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	51
	Vũ Văn Quân
	Yên Tập
	0,661
	36
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	52
	Đỗ Hữu Năm
	Yên Tập
	2,63
	38
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	53
	Nguyễn Thị Hạnh
	Yên Tập
	0,894
	36
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	54
	Nguyễn Văn Năm
	Yên Tập
	2,63
	38
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	55
	Nguyễn Tiến Sỹ
	Yên Tập
	0,677
	56a
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	56
	Lưu Văn Tuân
	Yên Tập
	1,512
	56
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	57
	Nguyễn Văn Tiến
	Yên Tập
	0,368
	51
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	58
	Vuơng Đình Quý
	Yên Tập
	1,552
	53
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	59
	Nguyễn Văn Minh
	Yên Tập
	0,65
	41
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Yên Tập
	0,9
	50
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Yên Tập
	0,382
	69
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	60
	Nguyễn Văn Bình
	Yên Tập
	1,082
	52
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	61
	Nguyễn Văn Điệp
	Yên Hà
	2,557
	36
	3
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Yên Hà
	0,286
	14
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	62
	Nguyễn Văn Hùng
	Yên Hà
	6,67
	10
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	63
	Nguyễn Văn Tùng
	Yên Hà
	1,04
	33
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	64
	Ngoô Văn Đức
	Yên Hà
	0,878
	32
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	65
	Nguyễn Thị Lưu
	Yên Hà
	2,949
	42
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	66
	Trần Văn Hội
	Yên Hà
	7,57
	2
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	67
	Nguyễn Văn Đô
	Yên Hà
	5,00
	34
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Yên Hà
	1,46
	8
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	68
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Yên Hà
	2,31
	11
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Yên Hà
	0,68
	4
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	69
	Trần Văn Mạn
	Yên Hà
	5,06
	19
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	70
	Nguyễn Văn Kim
	Yên Hà
	3,912
	20
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Yên Hà
	2,47
	6
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	71
	Nguyễn Văn Đức
	Yên Hà
	1,92
	39
	1
	Yên Lư
	RTG
	x
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất


